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TÓM TẮT: Trong xã hội hiện nay, có không ít quan điểm cho rằng, đã thực hiện mô hình kinh tế thị trường (KTTT) là thực hiện con đường tư bản chủ nghĩa (TBCN) chứ không thể là định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) và hoang mang về sự định hướng này là không tưởng. Trong phạm vi bài viết, chúng tôi luận giải về tính hợp lý, hiện thực của mô hình này và chỉ ra một số vấn đề nảy sinh cần khắc phục trong quá trình thực hiện. 
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1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Cho đến nay, lịch sử loài người đã thực hiện hai kiểu tổ chức sản xuất là sản xuất tự cấp - tự túc và sản xuất hàng hoá, với hai mô hình kinh tế đại diện cho chúng là mô hình kinh tế tự nhiên và mô hình kinh tế hàng hoá.
Kinh tế thị trường là trình độ phát triển cao của kinh tế hàng hoá, nó bao gồm các cấp độ phát triển là kinh tế thị trường cổ điển và kinh tế thị trường hiện đại. Nếu trong nền kinh tế thị trường cổ điển, các quan hệ kinh tế được hình thành một cách tự phát và hoạt động tuân theo sự tác động khách quan của cơ chế thị trường với các quy luật cơ bản vốn có của nó như: Quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh, quy luật cung - cầu, quy luật lưu thông tiền tệ… với những ưu điểm, khuyết tật vốn có, thì trong nền kinh tế thị trường hiện đại, bên cạnh việc tuân theo sự tác động của cơ chế thị trường, nền kinh tế còn chịu sự điều tiết, chỉ huy của chính phủ. Kinh tế thị trường hiện đại là hình thức phát triển tất yếu của chính bản thân kinh tế, bởi nhà nước với những công cụ hữu hiệu của mình sẽ sửa chữa, giảm thiểu được những khiếm khuyết của cơ chế thị trường, đồng thời, cơ chế thị trường buộc những công cụ điều tiết của các chính phủ phải phù hợp với yêu cầu của thị trường, nên nó sẽ sửa chữa được tính chủ quan dễ có của chính phủ. 
Từ đây, với mô hình kinh tế thị trường hiện đại, mỗi quốc gia sẽ lựa chọn cho đất nước mình một định hướng phát triển kinh tế, chẳng hạn, nền kinh tế của Mỹ theo mô hình kinh tế thị trường tân tự do với chủ trương “thị trường nhiều, nhà nước ít”; hay mô hình kinh tế thị trường xã hội của Thuỵ Điển, Đức…
2. KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM
Ở Việt Nam, mô hình kinh tế thị trường (KTTT) theo định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) đã được Đảng ta chính thức lựa chọn và chỉ đạo tổ chức thực hiện từ Đại hội Đảng lần thứ VI năm 1986. Cho đến nay, sau gần 30 năm thực hiện đổi mới đất nước, mô hình KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam đã phát huy sức mạnh. Song, trong quá trình thực hiện mô hình này, một số vấn đề lý luận nảy sinh cần có sự nhận thức và đưa ra giải pháp khắc phục.
Trước hết, cần luận giải về sự không đối lập giữa KTTT với định hướng XHCN, bởi trong thực tế, có nhiều ý kiến cho rằng, đã thực hiện mô hình KTTT là thực hiện con đường kinh tế tư bản chứ không thể là định hướng XHCN, sự định hướng này là không tưởng.
Luận giải về vấn đề này, chúng tôi xin trình bày như sau: Như phần trên đã đề cập tới, theo đúng nguyên lý của sự phát triển là sự phát triển tự thân, cho thấy, mô hình KTTT hiện đại là sản phẩm tất yếu của sự phát triển bản thân kinh tế, bởi thế, KTTT không phải là sản phẩm của chủ nghĩa tư bản (CNTB), bởi CNTB không phải là một thể chế kinh tế mà là một thể chế chính trị - xã hội. Đồng thời, phải phân biệt KTTT với tư cách là một thể chế kinh tế chứ không phải là một chế độ kinh tế. Bởi:
Thể chế kinh tế là một bộ phận cấu thành của hệ thống thể chế xã hội, tồn tại bên cạnh các bộ phận khác như thể chế chính trị, thể chế giáo dục… Thể chế kinh tế nói chung là một hệ thống các quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh các chủ thể kinh tế, các hành vi sản xuất kinh doanh và các quan hệ kinh tế. Thể chế kinh tế thị trường là một tổng thể bao gồm các bộ quy tắc, luật lệ và hệ thống các thực thể, tổ chức kinh tế được tạo lập nhằm điều chỉnh hoạt động giao dịch, trao đổi trên thị trường. Còn chế độ kinh tế là hệ thống các nguyên tắc, quy định điều chỉnh những quan hệ trong lĩnh vực kinh tế nhằm thực hiện những mục tiêu chính trị, kinh tế, xã hội nhất định, thể hiện trình độ phát triển kinh tế của nhà nước, bản chất của một nhà nước, một chế độ xã hội.  Bởi vậy không thể liên hệ một cách chiết trung giữa thể chế KTTT với chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa. Vấn đề là, CNTB sớm sử dụng KTTT như một công cụ để thực hiện duy trì, bảo vệ chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa, nhằm phát triển xã hội theo con đường TBCN. Như thế, các quốc gia phát triển đất nước theo con đường XHCN sử dụng KTTT làm công cụ để phát triển xã hội theo con đường XHCN cũng là lẽ tự nhiên. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế vừa tuân theo các quy luật của kinh tế thị trường vừa chịu sự chi phối của các yếu tố đảm bảo tính định hướng xã hội chủ nghĩa. Do đó, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được hiểu là thể chế kinh tế thị trường, trong đó các thiết chế, công cụ và nguyên tắc vận hành được tự giác tạo lập và sử dụng để phát triển lực lượng sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Nói cách khác, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là công cụ hướng dẫn cho các chủ thể trong nền kinh tế vận động theo đuổi mục tiêu kinh tế - xã hội tối đa, chứ không đơn thuần là mục tiêu lợi nhuận tối đa.

 Bởi vậy, vấn đề đặt ra ở đây không phải là sự đối lập giữa KTTT và định hướng XHCN, mà là việc chúng ta trả lời hai câu hỏi: thứ nhất, chúng ta triển khai mô hình này với những cách thức, bước đi, nội dung như thế nào? Thứ hai, trong quá trình thực hiện, những vấn đề thực tiễn xã hội nào nảy sinh, yêu cầu lý luận phải nhận thức và vạch ra hướng giải quyết như thế nào?
Về câu hỏi thứ nhất, chúng tôi nhất trí với cách thức, bước đi, nội dung triển khai thực hiện mô hình KTTT định hướng XHCN đã được Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ đạo thực hiện, thể hiện trong các văn kiện, nghị quyết qua các kỳ Đại hội, Hội nghị. 
Về câu hỏi thứ hai, chúng tôi nhận thấy, trong quá trình thực hiện mô hình KTTT định hướng XHCN, với cơ chế thị trường đã đặt ra những vấn đề cần giải quyết sau:
-  Mâu thuẫn giữa tăng trưởng kinh tế với môi trường tự nhiên bị xuống cấp;

-  Mâu thuẫn giữa tăng trưởng kinh tế với khoảng cách thu nhập trong xã hội gia tăng;
-  Mâu thuẫn giữa tăng trưởng kinh tế với vấn đề ý thức đạo đức xã hội với lối sống thực dụng, chạy theo lợi ích vật chất, nạn tham nhũng trở thành căn bệnh phổ biến;
-  Mâu thuẫn giữa tăng trưởng kinh tế với vấn đề mất an toàn về sức khoẻ, tính mạng con người trong xã hội;
- Mâu thuẫn giữa tăng trưởng kinh tế với sức sản xuất chưa thực sự được phát huy hết năng lực (tài dân, sức dân, vốn trong dân… chưa thực sự được khơi thông).
Những vấn đề này đang chứng tỏ sự quản lý của Nhà nước chưa giải quyết, sửa chữa được những khuyết tật của cơ chế thị trường, chưa phát huy hết được những thế mạnh vốn có của nó. Bởi vậy, vấn đề cơ bản đặt ra ở đây là giải quyết mâu thuẫn giữa yêu cầu quản lý trình độ cao với thực tiễn quản lý còn yếu kém của Nhà nước trong thực hiện KTTT định hướng XHCN.
3. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM
Trong mô hình KTTT hiện đại nói chung và mô hình KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam nói riêng, Nhà nước gián tiếp điều tiết nền kinh tế thông qua cơ chế thị trường. Theo chúng tôi, để phát huy ưu điểm, sửa chữa được những khuyết tật của cơ chế thị trường, điều tiết nền kinh tế phát triển đạt mục tiêu kinh tế - xã hội tối đa, theo định hướng XHCN, Nhà nước cần: (1) Nắm được toàn bộ thông tin về hoạt động kinh tế - xã hội một cách chính xác, kịp thời; (2) Phải thực hiện nguyên tắc trung tính hoá phương hướng lợi ích trong thực thi nhiệm vụ; (3) Hệ thống nhà nước vận hành với hiệu suất, hiệu quả cao.

Thực tiễn qua gần 30 năm đổi mới, những vấn đề lý luận này được chúng tôi rút ra từ những sở cứ thực tiễn sau:

(1) Theo đúng nguyên lý của chủ nghĩa duy vật biện chứng, để điều tiết chính xác nền kinh tế - xã hội, Nhà nước phải nắm được chính xác thông tin từ thị trường, từ nền kinh tế - xã hội, từ đó mới ra được những quyết sách đúng đắn, phát huy được thế mạnh, sửa chữa được những khiếm khuyết của thị trường và những bất cập trong kinh tế - xã hội. Theo chúng tôi, Nhà nước ta đã ngày càng đạt được yêu cầu này, song trong thực tế vấn đề thu thập, xử lý thông tin của chính phủ còn tồn tại không ít khó khăn như: Độ chính xác của thông tin được cung cấp? Tính thời sự của thông tin bị lạc hậu, tính chủ quan trong xử lý thông tin, chi phí cao trong xử lý thông tin…. Đã dẫn đến một số các quyết sách và biện pháp điều tiết của Nhà nước được định ra trong điều kiện thông tin chưa hoàn toàn chuẩn xác, nên giải quyết những vấn đề mà thị trường không thể giải quyết được gặp khó khăn. 

(2) Để điều tiết chuẩn mực nền kinh tế, Nhà nước phải vượt qua những rào cản về mặt lợi ích, Nhà nước phải trung tính trong hoạt động của mình. Khi nắm vững được các thông tin thị trường, thông tin về kinh tế - xã hội, Nhà nước cần vượt qua được những hạn chế của lợi ích ngắn hạn, lợi ích của địa phương, lợi ích nhóm, chủ nghĩa cá nhân…, phải quan tâm triệt để tới mục tiêu phát triển bền vững của cả xã hội. Song, trong thực tiễn, Nhà nước vẫn chưa thể hiện được nguyên tắc trung tính hoá phương hướng lợi ích. Nguyên nhân của vấn đề này là trong thực tiễn hoạt động quản lý, bản thân Nhà nước cũng chịu sự ràng buộc của quan hệ lợi ích.  

(3) Để định hướng XHCN nền kinh tế theo thể chế KTTT, hệ thống nhà nước phải vận hành với hiệu suất, hiệu quả cao. Song, trong thực tế, hệ thống nhà nước đang vận hành với hiệu suất thấp, với những biểu hiện cụ thể như: Hệ thống luật pháp chưa thực sự toàn diện, chặt chẽ, nghiêm minh, hiệu lực chưa cao, còn lỗ hổng; Cơ cấu tổ chức còn cồng kềnh; Việc xây dựng và sử dụng các công cụ quản lý, định hướng XHCN còn yếu, rõ nét là hệ thống các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế nhà nước có hiệu quả thấp (hệ số ICOR toàn bộ nền kinh tế giai đoạn 2011-2013 là khoảng 5,5, ICOR của các doanh nghiệp nhà nước ≈ 7, trong khi đó ICOR của các nước kinh tế phát triển chỉ là 2).

Trong Chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời ngày 15/12/2013, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã khẳng định “Nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua dựa nhiều vào yếu tố tài nguyên cũng như yếu tố vốn. Trong những năm qua những nhân tố tác động đến tăng trưởng GDP của Việt Nam, lao động chiếm 25,5%, vốn chiếm tới 57,54% và chỉ tiêu về chất lượng là năng suất tổng hợp (TFP) chỉ chiếm 16,25%. Nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào vốn, tài nguyên”[8].
Đưa ra con số so sánh, Bộ trưởng cho rằng các nước khác, trong cùng thời kỳ 2001-2010, tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc có tới 51,32% là do TFP mà TFP đó là năng suất tổng hợp, thể hiện tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại, quản trị hiện đại góp phần tăng GDP, trong khi đó cùng thời điểm đó Việt Nam TFP chỉ có 19,5%. “Có nghĩa là nền kinh tế của chúng ta dựa quá nhiều vào tài nguyên và vốn như vậy sức cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng rất thấp”, Bộ trưởng khẳng định thêm một lần nữa.

Tóm lại, KTTT định hướng XHCN là mô hình kinh tế xuất hiện và phát triển tất yếu trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể là ở các nước xây dựng theo con đường CNXH mà trước hết là Việt Nam. Đây là mô hình kinh tế mới mẻ, chưa có tiền lệ trong lịch sử, bởi vậy, việc nảy sinh những mâu thuẫn là xu thế khó tránh khỏi trong quá trình phát triển. Vấn đề ở đây là, yêu cầu các chủ thể trong quá trình thực hiện cần phát hiện mâu thuẫn, tôn trọng mâu thuẫn và tìm ra những giải pháp phù hợp nhất để giải quyết mâu thuẫn, tạo động lực cho sự phát triển. Việc giải quyết mâu thuẫn giữa yêu cầu quản lý trình độ cao với thực tiễn quản lý còn yếu kém của Nhà nước trong thực hiện KTTT định hướng XHCN, nhằm giải phóng sức sản xuất, là từng bước thực hiện thành công tiến trình định hướng XHCN của đất nước.
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SUMMARY

DISCUSSION ON THE MARKET ECONOMY SOCIAL ORIENTATION DEFINITION HOME IN VIETNAM

Ngo Thi Tan Huong, Pham Thi Nga. Dao Thi Tan
College of Economics and Business Administration – TNU

In today's society, there are many views that have made the market economy model is performed path capitalist can not be a socialist orientation and confusion about the direction this is not ideal. Within the scope of the article, our interpretation of the reasonableness and realism of this model and point out some problems to overcome in the implementation process.
Keywords: market economy, market economy socialist orientation, Vietnam
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